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1 Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin_HP2 G,H 30 Sáng 45 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 T1-H53 T2-H53

2 Sinh lý TDTT 1 G,H,Q,Y 7 Chiều 30 H35 H35 H35 H35 H35 H35 H35 H35 T1-H35 T2-H35

3 Tâm lý học đại cương G,H,Q,Y 30 Chiều 30 H36 H36 H36 H36 H36 H36 H36 H36 T1-H36 T2-H36

4 Tâm lý học TDTT G,H 31 Chiều 30 H52 H52 H52 H52 H52 H52 H52 H52 T1-H52 T2-H52

5 Tin học đại cương HLTT 5 Chiều 30 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 H53 T1-H53 T2-53

6 Pháp luật đại cương GDTC 3 Chiều 30 H42 H42 H42 H42 H42 H42 H42 H42 T1-H42 T2-H42

7 Vệ sinh TDTT GDTC 3 Chiều 30 H33 H33 H33 H33 H33 H33 H33 H33 T1-H33 T2-H33

8 Giao tiếp sư phạm GDTC 3 Chiều 30 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 T1-H34 T2-H34

9 Thể dục thể thao trường học GDTC 2 Chiều 30 H21 H21 H21 H21 H21 H21 H21 H21 T1-H21 T2-H21

10 LL&PPGDTC HLTT 2 Tối 30 E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4 E4 T1-E4 T2-E4

11 Giải phẫu TDTT G,H,Q,Y 35 Tối 30 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 T1-E1 T2-E1

12 Đường lối TDTT của Đảng CSVN H,Y 28 Tối 30 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 T1-E2 T2-E2

13 Lý luận và PP HLTT 1 HLTT 45 Tối 30 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 E3 T1-E3 T2-E3

14 Marketing thể thao HLTT 25 Tối 30 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 T1-E5 T2-E5

15 Giáo dục học TDTT (chung) HLTT 20 Tối 30 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 E6 T1-E6 T2-E6

16 Những NLCBCN Mác - Lê nin 1 GDTC 5 Tối 30 H21 H21 H21 H21 H21 H21 H21 H21 T1-H21 T2-H21

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh GDTC 3 Tối 30 H33 H33 H33 H33 H33 H33 H33 H33 T1-H33 T2-H33

18 Y học TDTT GDTC 2 Tối 45 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 H34 T1-H34 T2-H34

19 LL&PPHL Điền kinh 2 HLTT 22 Sáng 30 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

20 LL&PPGD Điền kinh 2 GDTC 1 Sáng 30 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

21 LL&PPHL Bóng chuyền HLTT 28 Sáng 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

22 Chuyên sâu Điền kinh HP6 HLTT 1 Sáng 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

23 Chuyên sâu Điền kinh HP2 HLTT 8 Sáng 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

24 Chuyên sâu Võ Karate - HP6 HLTT 8 Sáng 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

25 Chuyên sâu Võ Karate - HP2 HLTT 6 Sáng 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

26 LL&PPHL Thể dục 2 HLTT 20 Chiều 30 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

27 LL&PPGD Điền kinh 1 GDTC 5 Chiều 30 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

28 LL&PPHLTT Quần vợt HLTT 2 Chiều 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

29 LL&PPGD Bóng đá GDTC 12 Chiều 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

30 LL&PPHL Bóng rổ HLTT 14 Chiều 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

31 LL&PPGD Bóng đá GDTC 14 Chiều 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

32 LL&PPGD Bóng ném GDTC 1 Chiều 45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

33 LL&PPGD Âm nhạc vũ đạo GDTC 1 Chiều 30 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

Ô màu nâu chữ trắng thi lần 1 E1

Ô màu xanh chữ trắng thi lần 2 E1

Buổi học tối: thời gian bắt đầu 19h00.
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